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Câu1: Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào Trình bày các thành phần của hệ bài tiết nước tiểu? 
- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

- Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận; Mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

- Thận gồm có phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng với ống góp và bể thận.

- Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận.

Câu 2: Trình bày sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu? 
* Sự tạo thành nước tiểu gồm các quá trình sau:

- Quá trình lọc máu diễn ra ở cầu thận và nang cầu thận tạo ra nước tiểu đầu. 

- Quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng, nước và các ion cần thiết như: Na+, Cl+…diễn ra ở ống thận.

- Quá trình bài tiết tiếp các chất độc hại và các chất không cần thiết khác để hình thành nước tiểu chính thức, duy trì sự ổn định các thành phần trong máu. Quá trình này diễn ra ở ống thận.

* Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là quá trình lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc hại, các chất thừa khỏi cơ thể để duy trì tính ổn định môi trường trong cơ thể.

Câu 3: Trình bày cấu tạo và chức năng của da? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện được những chức năng đó?

* Cấu tạo của da: Da có cấu tạo gồm 3 lớp:

+ Lớp biểu bì có tầng sừng và tầng tế bào sống. 

+ Lớp bì có các bộ phận giúp da thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết điều hòa thân nhiệt. 

+ Trong cùng là lớp mỡ dưới da.

* Chức năng của da và những đặc điểm giúp da thực hiện được những chức năng đó là:

- Bảo vệ cơ thể chống các yếu tố gây hại của môi trường do đặc điểm cấu tạo từ các sợi mô liên kết, lớp mỡ dưới da và tuyến nhờn.

- Điều hoà thân nhiệt nhờ sự co, dãn của mạch máu dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông. Lớp mỡ dưới da góp phần chống mất nhiệt.

- Nhận biết các kích thích của môi trường nhờ các cơ quan thụ cảm.

- Tham gia hoạt động bài tiết qua tuyến mồ hôi.

- Da và các sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp cho con người.

Câu 4: Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron thần kinh?

* Cấu tạo của nơron thần kinh:

- Thân chứa nhân.

- Các sợi nhánh và sợi trục, trong đó sợi trục có bao miêlin bao ngoài. Các bao miêlin được ngăn cách bằng các eo Răngviê.

- Tận cùng là các cúc xinap.

* Chức năng: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Câu 5: Khi tiến hành thí nghiệm tìm hiểu chức năng của tuỷ sống gồm có 3 bước.

Em hãy cho biết mỗi bước thí nghiệm đó nhằm mục đích gì? 

- Bước 1 gồm có thí nghiệm 1, 2 và 3, kết quả thí nghiệm cho biết:

+ Trong tuỷ sống có nhiều căn cứ thần kinh điều khiển sự vận động của các chi.

+ Các căn cứ đó phải có sự liên hệ với nhau theo các đường liên hệ dọc (vì khi kích thích mạnh chi dưới không chỉ các chi dưới co mà cả các chi trên cũng co hoặc ngược lại khi kích thích mạnh các chi trên làm co cả các chi dưới).

- Bước 2 gồm thí nghiệm 4 và 5 tiến hành sau khi cắt ngang tuỷ, kết quả thí nghiệm nhằm khẳng định có sự liên hệ giữa các căn cứ thần kinh ở các phần khác nhau của tuỷ sống (giữa các căn cớ điều khiển chi trước và các căn cứ điều khiển chi sau.

- Bước 3 gồm thí nghiệm 6 và 7 tiến hành sau khi đã huỷ tuỷ ở phần trên vết cắt (tức là huỷ các căn cứ thần kinh điều khiển các chi trước) nhằm khẳng định trong tuỷ sống có nhiều căn cứ thần kinh điều khiển sự vận động của các chi (vì khi đã huỷ phần trên vết cắt, kích thích mạnh chi trước, chi trước không co nữa, nhưng kích thích mạnh chi sau, chi sau vẫn co vì con giữ nguyên phần tuỷ dưới vết cắt).

Như vậy chức năng của tuỷ sống là:

- Chất xám là căn cứ của các PXKĐK.

- Chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

Câu 6: Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ? Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

* Cấu tạo dây thần kinh tủy :

 Có 31 đôi dây thần kinh tủy là các dây pha gồm có các bó sợi thần kinh hướng tâm( cảm giác) và các bó sợi thần kinh li tâm (vận động) được nối với tủy qua các rễ sau và rễ trước.

* Chức năng của dây thần kinh :

- Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng. 

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh.

* Nói dây thần kinh tuỷ là dây pha vì : dây thần kinh tuỷ bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước. Rễ sau là rễ cảm giác, rễ trước là rễ vận động.

Câu 7 : Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tuỷ, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo là đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện ra rễ nào còn và rễ nào mất ?

- Kích thích mạnh một chi trước (còn cả rễ sau và rễ trước vì không mổ đến), chi sau bên nào co thì chứng tỏ rễ trước bên đó còn.

- Rễ sau bên nào còn thì kích thích vào chi đó sẽ làm co chi còn lại rễ trước hoặc co các chi trên. Nếu kích thích chi sau mà không thấy co chi nào cả thì chắc chấn rễ sau bên đó đã đứt.

Câu 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian và tiểu não? Giải thích vì sao người say rượu thường có hiện tượng chân nam đá chân chiêu?

* Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian, tiểu não:

	    Các bộ phận

Đặc điểm
	Trụ não
	Não trung gian
	Tiểu não

	Cấu tạo
	- Gồm: hành não, cầu não và não giữa.

- Chất trắng bao ngoài và chất xám ở trong là các nhân xám.


	- Gồm: đồi thị và vùng dưới đồi.

- Đồi thị và các nhân xám vùng dưới đồi là chất xám
	- Vỏ chất xám ở ngoài 
- Chất trắng là các đường dẫn truyền liên hệ giữa tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh.

	Chức năng
	Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, ...
	Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.
	Điều hoà và phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.


* Giải thích:

Người say rượu thường có hiện tượng chân nam đá chân chiêu do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng.

Câu  9: Trình bày cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của đại não? Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác trong lớp Thú?

*Cấu tạo ngoài của đại não:

- Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nửa.

- Rãnh sâu chia bán cầu đại não làm 4 thuỳ là thuỳ trán, thuỳ chẩm, thuỳ đỉnh và thuỳ thái dương.

- Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não.

* Cấu tạo trong của đại não gồm: 

- Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện.

-  Chất trắng nằm giữa vỏ não là những đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh. Trong chất trắng còn có các nhân nền.

*Các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác trong lớp Thú là:

- Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp Thú.

- Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chấta xám lớn).

- Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

Câu 10 : Cận thị là do đâu ? làm thế nào để nhìn rõ? Tại sao người già thường phải đeo kính lão? Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều?

- Cận thị do 2 nguyên nhân sau:

+ Bẩm sinh: do cầu mắt dài

+ Do không giữ khoảng cách đúng khi đọc sách (đọc quá gần).

- Để nhìn rõ: đeo kính cận (kính mặt lõm).

- Người già thường phải đeo kính lão vì: thuỷ tinh thể bị lão hoá mất khả năng điều tiết.

-Không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều vì: khoảng cách từ  sách tới mắt không đảm bảo (hoặc quá gần hoặc quá xa).

Câu 11: Nêu rõ những hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh?

- Hậu quả:

Khi hột vỡ làm thành sẹo 
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 lông quặm 
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 đục màng giác 
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 mù loà.

- Cách phòng tránh:

+ Giữ vệ sinh mắt: rửa mắt thường xuyên bằng nước muối loãng, không dùng chung khăn mặt.

+ Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Câu 12: Phân biệt PXCĐK và PXKĐK? Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và ức chế PXCĐK đối với đời sống con người và động vật? 
a. Phân biệt PXCĐK và PXKĐK:

- PXKĐK là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

- PXCĐK là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.

b. Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế PXCĐK đối với đời sống con người và động vật là:

- Đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi.

- Hình thành thói quen và tập quán tốt đối với con người và động vật.

Câu 13: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

* Giống nhau: các tế bào tuyến đều tạo ra sản phẩm tiết.

* Khác nhau: 

	Chỉ tiêu so sánh
	Tuyến nội tiết
	Tuyến ngoại tiết

	Cấu tạo
	Các tế bào tuyến nằm cạnh mạch máu.
	Các tế bào tuyến nằm cạnh ống dẫn.

	Chức năng
	Sản phẩm tiết ra là các hoocmon được ngấm thẳng vào máu.
	Sản phẩm tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài.


Câu 14. Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tuỵ? Vai trò của tuyến trên thận?

a. Chức năng của tuyến tuỵ:

- Tuyến tuỵ vừa làm chức năng ngoại tiết, vừa làm chức năng nội tiết.

- Chức năng nội tiết do các tế bào đảo tuỵ thực hiện.

+ Tế bào 
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: tiết glucagon có tác dụng biến đổi glicôgen thành glucozơ để nâng lượng đường huyết trong máu trở lại bình thường.

+ Tế bào 
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: tiết insulin có tác dụng chuyển glucozơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ.

Như vậy, nhờ tác dụng đối lập của 2 loại hoocmon mà tỷ lệ đường huyết luôn ổn định đảm bảo hoạt động sinh lý của cơ thể diễn ra bình thường.

b. Vai trò của tuyến trên thận 

Tuyến trên thận gồm có phần vỏ và phần tuỷ.

- Phần vỏ gồm 3 phần:

+ Lớp ngoài (lớp cầu) tiết hoocmon điều hoà các muối Na, K trong máu.

+ Lớp giữa (lớp sợi) tiết hoocmon điều hoà lượng đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit).

+ Lớp trong (lớp lưới) tiết các hoocmon điều hoà sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam.

- Phần tuỷ tiết Ađrênalin và Norađrênalin coa tác dụng điều hoà hoạt động tim mạch và hô hấp, góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu.

Câu 15: Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng? Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ là gì? Trong những biến đổi đó biến đổi nào là quan trọng cần lưu ý?

a. Chức năng của tinh hoàn và buồng trứng:

* Tinh hoàn:

- Sản sinh ra tinh trùng.

- Tiết hoocmon sinh dục nam Testosteron.

* Buồng trứng:

- Sản sinh trứng .

- Tiết hoocmon sinh dục nữ Ơstrogen.

b. Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ là:

- Đối với nam: la hoocmon sinh dục nam Testosteron.

- Đối với nữ: là hoocmon sinh dục nữ Ơstrogen.

c. Trong những biến đổi đó, biến đổi quan trọng đáng lưu ý là những biến đổi chứng tỏ đã có khả năng sinh sản như xuất tinh lần đầu ở nam và hành kinh lần đầu ở nữ.

Câu 16: Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tuỵ? Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hoà của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết? 

a. Cơ chế hoạt động của tuyến tuỵ:

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào 
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 và 
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 của đảo tuỵ trong tuyến tuỵ khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định .

Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài , không chỉ các tế bào 
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 của đảo tuỵ hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết Cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hoá lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.


b. Mối quan hệ trong hoạt động điều hoà của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết khác.

- Tuyến yên tiết hoocmon điều khiển sư hoạt động của các tuyến nội tiết:

VD: Tuyến yên tiết TSH kích thích tuyến giáp tiết Tiroxin.

Tuyến yên tiết ACTH kích thích vỏ tuyến trên thận tiết Cooctizôn.

- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra 
[image: image9.wmf]®

 đó là cơ chế tự điều hoà các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược.

VD: Khi Tirôxin trong máu quá nhiều lại có tác dụng làm cho vùng dưới đồi tiết ra chất ức chế tuyến yên hoặc Tirôxin theo máu lên thuỳ trước tuyến yên, ức chế tuyến yên tiết TSH. Cuối cùng, do không có TSH, tuyến giáp ngừng tiết Tirôxin, lượng chất này trở về mức bình thường.













5

